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1
HĐTN - 

M.Giang

HĐTN - 

PhươngT

HĐTN - 

C.Hiền

HĐTN - 

Hoàn

HĐTN - 

HươngH

HĐTN - 

L.Hà

HĐTN - 

HàV

HĐTN - 

HàT

HĐTN - 

Băng

HĐTN - Lưu 

Ly

HĐTN - 

HoaV

HĐTN - 

ThủyT
HĐTN - HàS

HĐTN - 

HuyềnS

HĐTN - 

Dương

HĐTN - 

Đ.Hiền

HĐTN - 

Thành
HĐTN - Âu

HĐTN - 

L.Nga

HĐTN - 

Đ.Nga

HĐTN - 

NgọcL

HĐTN - 

Quân

HĐTN - 

VânV

2
HĐTN - 

M.Giang

HĐTN - 

PhươngT

HĐTN - 

C.Hiền

HĐTN - 

Hoàn

HĐTN - 

HươngH

HĐTN - 

L.Hà

GDTC - 

Trung

HĐTN - 

HàT

LS&ĐL(Đ) - 

HươngĐ

HĐTN - Lưu 

Ly

HĐTN - 

HoaV

HĐTN - 

ThủyT
HĐTN - HàS

HĐTN - 

HuyềnS

HĐTN - 

Dương

HĐTN - 

Đ.Hiền

HĐTN - 

Thành
HĐTN - Âu

HĐTN - 

L.Nga

HĐTN - 

Đ.Nga

HĐTN - 

NgọcL

HĐTN - 

Quân

HĐTN - 

VânV

3
GDĐP - 

Q.Hoa
KHTN - My KHTN - Cúc

VĂN - 

L.Nga
NN1 - Chi

TOÁN - 

L.Hà

HĐTN - 

HàV

NT(Nh) - 

DungNh
NN1 - Băng

TOÁN - 

ThủyT

TOÁN - 

PhươngT

LS&ĐL(Đ) - 

HươngĐ
KNS - HàS

TOÁN - 

M.Giang

NN1 - 

ThảoA

NT(Nh) - 

Hiếu

KHTN(L) - 

HoaL

VĂN - 

L.Dung

Tin học - 

Hùng

KHTN(H) - 

HươngH

VĂN - 

Đ.Liên

TOÁN - 

Quân

TOÁN - 

Huyên

4 NN1 - Chi
NT(Nh) - 

DungNh

VĂN - 

Đ.Nga
KHTN - Cúc

TOÁN - 

C.Hiền

KHTN - 

Tuyết

NN1 - 

ThảoA

VĂN - 

DungV

GDCD - 

Q.Hoa
NN1 - Băng

VĂN - 

HoaV

TOÁN - 

ThủyT
VĂN - HàS NN1 - Minh

VĂN - 

Dương

TOÁN - 

Đ.Hiền

TOÁN - 

Thược
TOÁN - Âu

NT(MT) - 

Hường

TOÁN - 

Nhâm

TOÁN - 

HàT

VĂN - 

HằngV

Tin học - 

Hùng

5 KHTN - My
NN1 - 

Q.Hoa

VĂN - 

Đ.Nga
KHTN - Cúc

GDTC - 

Trung
NN1 - Chi

TOÁN - 

Đ.Hiền

NN1 - 

ThảoA

HĐTN - 

Băng

VĂN - Lưu 

Ly

VĂN - 

HoaV
KNS - HàS

GDĐP - 

M.Giang

KHTN(S) - 

HuyềnS

VĂN - 

Dương
NN1 - Minh

KHTN(H) - 

HươngH

NT(Nh) - 

Hiếu
KNS - L.Nga

TOÁN - 

Nhâm

GDĐP - 

L.Dung

NN1 - 

HươngA

KHTN(S) - 

Tuyết

1
Tin học - 

Chiên

GDCD - 

Trúc

VĂN - 

Đ.Nga

LS&ĐL(Đ) - 

Mỹ
NN1 - Chi

KHTN - 

Tuyết

NN1 - 

ThảoA

GDTC - 

Mạnh

TOÁN - 

L.Hà
NN1 - Băng

VĂN - 

HoaV

LS&ĐL(S) - 

HàS

NT(MT) - 

NgọcMT

TOÁN - 

M.Giang
CNg - Nhàn VĂN - HàV

GDTC - 

Công

VĂN - 

L.Dung

TOÁN - 

Loan
NN1 - Minh

VĂN - 

Đ.Liên

KHTN(S) - 

HuyềnS

GDCD - 

Thảo Ly

2
GDTC - 

YếnTD

GDĐP - 

Q.Hoa

GDCD - 

Trúc

VĂN - 

L.Nga

LS&ĐL(Đ) - 

Mỹ

GDTC - 

Trung

LS&ĐL(Đ) - 

DungĐ

LS&ĐL(Đ) - 

HươngĐ

TOÁN - 

L.Hà

VĂN - Lưu 

Ly

VĂN - 

HoaV

NT(MT) - 

NgọcMT

GDTC - 

Công

TOÁN - 

M.Giang

NN1 - 

ThảoA
VĂN - HàV

Tin học - 

Hùng

KHTN(S) - 

Tuyết

TOÁN - 

Loan

KNS - 

Đ.Nga

NT(MT) - 

Hường

VĂN - 

HằngV
NN1 - Yến A

3
GDCD - 

Trúc

LS&ĐL(Đ) - 

Mỹ

NN1 - 

Q.Hoa

GDTC - 

Trung
VĂN - HàS NN1 - Chi

KHTN - 

TrangL

TOÁN - 

HàT

Tin học - 

Chiên

TOÁN - 

ThủyT

KHTN - 

LiênS

KHTN(S) - 

Cúc
CNg - Nhàn

NT(MT) - 

NgọcMT

GDTC - 

Công

LS&ĐL(S) - 

TrangS
NN1 - Băng

Tin học - 

Hùng

VĂN - 

L.Nga

VĂN - 

Đ.Nga

GDCD - 

Thảo Ly

NN1 - 

HươngA
VĂN - VânV

4 NN1 - Chi
Tin học - 

Chiên
KHTN - Cúc

VĂN - 

L.Nga
VĂN - HàS

TOÁN - 

L.Hà
VĂN - HàV

KHTN - 

TrangL
NN1 - Băng

TOÁN - 

ThủyT

LS&ĐL(Đ) - 

HươngĐ
CNg - Nhàn

TOÁN - 

M.Giang

GDTC - 

Công

GDCD - 

Trúc

NT(MT) - 

NgọcMT

LS&ĐL(S) - 

TrangS

NN1 - 

Quỳnh

GDCD - 

Thảo Ly

VĂN - 

Đ.Nga

NN1 - 

ThảoA

GDTC - 

YếnTD
VĂN - VânV

5
TOÁN - 

M.Giang

VĂN - Thảo 

Ly

GDĐP - 

Q.Hoa
NN1 - Hoàn

LS&ĐL(Đ) - 

Mỹ

Tin học - 

Chiên

LS&ĐL(Đ) - 

DungĐ

NN1 - 

ThảoA
NN1 - Băng

KHTN(L) - 

TrangL
CNg - Nhàn

NT(MT) - 

NgọcMT

TOÁN - 

Đ.Hiền

NT(MT) - 

Hường

LS&ĐL(S) - 

TrangS

NN1 - 

Quỳnh

KHTN(S) - 

HuyềnS

KHTN(S) - 

Cúc

GDĐP - 

VânV

TOÁN - 

Huyên

1
VĂN - 

Đ.Liên

GDTC - 

YếnTD

TOÁN - 

C.Hiền

TOÁN - 

Trúc

GDĐP - 

Q.Hoa
VĂN - VânV

NT(MT) - 

ThuMT

KHTN - 

TrangL

VĂN - 

Dương

LS&ĐL(Đ) - 

HươngĐ

LS&ĐL(S) - 

TrangS

LS&ĐL(S) - 

HàS

TOÁN - 

M.Giang

VĂN - 

L.Dung

KHTN(H) - 

HươngH
KNS - L.Nga

GDTC - 

Công

NT(MT) - 

Hường

NN1 - 

Quỳnh
NN1 - Minh

NN1 - 

ThảoA

KNS - 

Đ.Nga

KHTN(H) - 

Bích

2 KHTN - My
NN1 - 

Q.Hoa

TOÁN - 

C.Hiền

TOÁN - 

Trúc
NN1 - Chi VĂN - VânV

Tin học - 

Chiên

NN1 - 

ThảoA

VĂN - 

Dương

NT(MT) - 

ThuMT

GDĐP - 

ThủyT
NN1 - Băng

TOÁN - 

M.Giang

VĂN - 

L.Dung

KHTN(S) - 

HươngH

LS&ĐL(Đ) - 

HươngĐ
KNS - L.Nga

GDĐP - 

Quỳnh

KHTN(S) - 

Tuyết

GDTC - 

YếnTD

KHTN(S) - 

Cúc

LS&ĐL(S) - 

TrangS
NN1 - Yến A

3 NN1 - Chi KHTN - My
NN1 - 

Q.Hoa
KHTN - Cúc

TOÁN - 

C.Hiền

KHTN - 

Tuyết

TOÁN - 

Đ.Hiền

KHTN - 

TrangL

NT(MT) - 

ThuMT

GDTC - 

Mạnh

NN1 - 

ThảoA

VĂN - 

Đ.Nga

GDTC - 

Công

KHTN(S) - 

HuyềnS

TOÁN - 

L.Hà

KHTN(S) - 

HươngH

GDCD - 

Trúc

NN1 - 

Quỳnh

KHTN(L) - 

HoaL

LS&ĐL(S) - 

HàS

NT(Nh) - 

Hiếu

NT(MT) - 

Hường

GDTC - 

YếnTD

4
TOÁN - 

M.Giang
KHTN - My KHTN - Cúc

Tin học - 

Chiên

TOÁN - 

C.Hiền
NN1 - Chi

KHTN - 

TrangL

GDĐP - 

Trúc

GDTC - 

Mạnh

GDĐP - 

ThủyT

NT(MT) - 

ThuMT

VĂN - 

Đ.Nga

Tin học - 

Hùng
NN1 - Minh

TOÁN - 

L.Hà

TOÁN - 

Đ.Hiền
NN1 - Băng

VĂN - 

L.Dung

LS&ĐL(S) - 

HàS

LS&ĐL(Đ) - 

DungĐ

VĂN - 

Đ.Liên

KHTN(S) - 

HuyềnS

GDĐP - 

VânV

5
NT(MT) - 

ThuMT
KHTN - My

LS&ĐL(S) - 

TrangS

KHTN(L) - 

TrangL
NN1 - Băng

TOÁN - 

M.Giang

NN1 - 

ThảoA

KHTN(S) - 

HươngH

KHTN(S) - 

Tuyết

VĂN - 

L.Dung

KHTN(H) - 

Cúc

VĂN - 

Đ.Nga

LS&ĐL(S) - 

HàS

Tin học - 

Hùng

NT(Nh) - 

Hiếu

1 KHTN - My
TOÁN - 

PhươngT

LSĐL(Đ) - 

Mỹ

GDCD - 

Thảo Ly

KHTN - 

HươngH

GDTC - 

Trung

NT(Nh) - 

DungNh

Tin học - 

Chiên

VĂN - 

Dương
NN1 - Băng

CNg - 

LinhCN

NT(Nh) - 

Hiếu
VĂN - HàS

VĂN - 

L.Dung

GDĐP - 

HoaV

GDTC - 

Công

TOÁN - 

Thược

GDCD - 

Trúc

GDTC - 

YếnTD

CNg - 

PhươngCN

TOÁN - 

HàT

TOÁN - 

Quân

LS&ĐL(Đ) - 

DungĐ

2
LS&ĐL(Đ) - 

Mỹ

CNg - 

LinhCN

Tin học - 

Chiên
NN1 - Hoàn

NT(Nh) - 

DungNh

TOÁN - 

L.Hà

GDTC - 

Trung

TOÁN - 

HàT
KHTN - My

KHTN - 

LiênS

TOÁN - 

PhươngT

Tin học - 

Hùng

KHTN(S) - 

Cúc

VĂN - 

L.Dung

VĂN - 

Dương

KHTN(L) - 

HoaL
NN1 - Băng

CNg - 

PhươngCN

TOÁN - 

Loan

LS&ĐL(S) - 

HàS

GDTC - 

YếnTD

NT(Nh) - 

Hiếu

KHTN(L) - 

NgọcL

3
NT(Nh) - 

DungNh

VĂN - Thảo 

Ly

GDTC - 

YếnTD

TOÁN - 

Trúc

GDTC - 

Trung

LS&ĐL(Đ) - 

DungĐ
VĂN - HàV

TOÁN - 

HàT
KHTN - My

Tin học - 

Chiên

TOÁN - 

PhươngT

KHTN(H) - 

Cúc
NN1 - Băng

NT(Nh) - 

Hiếu

TOÁN - 

L.Hà

Tin học - 

Hùng

LS&ĐL(Đ) - 

Mỹ

KHTN(H) - 

HươngH

LS&ĐL(S) - 

HàS

TOÁN - 

Nhâm

KHTN(H) - 

HuyềnS

KHTN(L) - 

NgọcL
NN1 - Yến A

4 KHTN - My
LS&ĐL(Đ) - 

Mỹ

CNg - 

LinhCN

TOÁN - 

Trúc

KHTN - 

HươngH

GDCD - 

Thảo Ly
VĂN - HàV

VĂN - 

DungV

NT(Nh) - 

DungNh

KHTN - 

LiênS

Tin học - 

Chiên

GDĐP - 

L.Dung

KHTN(H) - 

Cúc
KNS - HàS

TOÁN - 

L.Hà
NN1 - Minh

VĂN - 

Thành
TOÁN - Âu

CNg - 

PhươngCN

TOÁN - 

Nhâm

KHTN(L) - 

NgọcL

NN1 - 

HươngA

GDTC - 

YếnTD

5
KHTN(S) - 

Cúc

NT(Nh) - 

Hiếu

LS&ĐL(S) - 

HàS

KHTN(S) - 

HươngH
VĂN - HàV

VĂN - 

Thành
TOÁN - Âu

LS&ĐL(Đ) - 

Mỹ
NN1 - Minh

Tin học - 

Hùng

GDCD - 

Thảo Ly

CNg - 

PhươngCN

1
GDTC - 

YếnTD

TOÁN - 

PhươngT

NN1 - 

Q.Hoa

GDTC - 

Trung
VĂN - HàS

NT(Nh) - 

DungNh

KHTN - 

TrangL

CNg - 

LinhCN

GDĐP - 

Trúc

TOÁN - 

ThủyT

GDTC - 

Mạnh

GDTC - 

Công

TOÁN - 

M.Giang

KHTN(L) - 

My

LS&ĐL(Đ) - 

HươngĐ

TOÁN - 

Đ.Hiền

LS&ĐL(S) - 

TrangS

NN1 - 

Quỳnh

GDĐP - 

HàV

KHTN(L) - 

NgọcL

NN1 - 

ThảoA

TOÁN - 

Quân
VĂN - VânV

2
VĂN - 

Đ.Liên
KHTN - My KHTN - Cúc

GDĐP - 

Q.Hoa
VĂN - HàS

CNg - 

LinhCN

KHTN - 

TrangL

GDCD - 

Thảo Ly

GDTC - 

Mạnh

NT(Nh) - 

DungNh

NN1 - 

ThảoA

VĂN - 

Đ.Nga

LS&ĐL(Đ) - 

HươngĐ

GDĐP - 

M.Giang

GDTC - 

Công

GDCD - 

Trúc

GDĐP - 

Quỳnh

LS&ĐL(S) - 

TrangS

VĂN - 

L.Nga

GDTC - 

YếnTD

LS&ĐL(Đ) - 

DungĐ

VĂN - 

HằngV

KHTN(S) - 

Tuyết

3
TOÁN - 

M.Giang

TOÁN - 

PhươngT

GDTC - 

YếnTD

NT(Nh) - 

DungNh

CNg - 

LinhCN
VĂN - VânV

GDCD - 

Thảo Ly

NN1 - 

ThảoA
KHTN - My

VĂN - Lưu 

Ly

KHTN - 

LiênS

TOÁN - 

ThủyT

KHTN(S) - 

Cúc

LS&ĐL(Đ) - 

HươngĐ

NT(Nh) - 

Hiếu

LS&ĐL(S) - 

TrangS

TOÁN - 

Thược

GDTC - 

Công

VĂN - 

L.Nga

VĂN - 

Đ.Nga

LS&ĐL(S) - 

HàS

VĂN - 

HằngV

TOÁN - 

Huyên

4
TOÁN - 

M.Giang

NN1 - 

Q.Hoa

VĂN - 

Đ.Nga
KHTN - Cúc

Tin học - 

Chiên

KHTN - 

Tuyết

NN1 - 

ThảoA

KHTN - 

TrangL

CNg - 

LinhCN

GDTC - 

Mạnh

KHTN - 

LiênS

TOÁN - 

ThủyT

LS&ĐL(S) - 

HàS

GDTC - 

Công

KHTN(L) - 

My
VĂN - HàV

NT(Nh) - 

Hiếu

KHTN(L) - 

HoaL

NN1 - 

Quỳnh

GDCD - 

Thảo Ly

GDTC - 

YếnTD

LS&ĐL(Đ) - 

DungĐ

LS&ĐL(S) - 

TrangS

5

1
HĐTN - 

M.Giang

VĂN - Thảo 

Ly

LS&ĐL(Đ) - 

Mỹ

VĂN - 

L.Nga

TOÁN - 

C.Hiền

LS&ĐL(Đ) - 

DungĐ

CNg - 

LinhCN

GDTC - 

Mạnh

TOÁN - 

L.Hà

KHTN - 

LiênS

NT(Nh) - 

DungNh

VĂN - 

Đ.Nga
NN1 - Băng

LS&ĐL(S) - 

HàS

LS&ĐL(S) - 

TrangS

KHTN(H) - 

HươngH

KHTN(S) - 

Tuyết

GDTC - 

Công

GDTC - 

YếnTD

Tin học - 

Hùng

VĂN - 

Đ.Liên

KHTN(H) - 

Bích

NT(MT) - 

Hường

2
LS&ĐL(Đ) - 

Mỹ

VĂN - Thảo 

Ly

NT(Nh) - 

DungNh

CNg - 

LinhCN

KHTN - 

HươngH

LS&ĐL(S) - 

Đ.Nga
VĂN - HàV

VĂN - 

DungV

TOÁN - 

L.Hà

VĂN - Lưu 

Ly

KHTN - 

LiênS

GDTC - 

Công
VĂN - HàS

Tin học - 

Hùng

VĂN - 

Dương
NN1 - Minh

TOÁN - 

Thược
TOÁN - Âu

VĂN - 

L.Nga

NT(MT) - 

Hường

TOÁN - 

HàT

GDTC - 

YếnTD

LS&ĐL(S) - 

TrangS

3
VĂN - 

Đ.Liên

TOÁN - 

PhươngT

TOÁN - 

C.Hiền

LS&ĐL(Đ) - 

Mỹ

GDCD - 

Thảo Ly

TOÁN - 

L.Hà

TOÁN - 

Đ.Hiền

VĂN - 

DungV
NN1 - Băng

KHTN - 

LiênS

GDTC - 

Mạnh

TOÁN - 

ThủyT
VĂN - HàS NN1 - Minh

Tin học - 

Hùng

GDTC - 

Công

VĂN - 

Thành

LS&ĐL(Đ) - 

DungĐ

KHTN(S) - 

Tuyết

KHTN(S) - 

HuyềnS

TOÁN - 

HàT

LS&ĐL(S) - 

TrangS
VĂN - VânV

4
VĂN - 

Đ.Liên

GDTC - 

YếnTD

TOÁN - 

C.Hiền
NN1 - Hoàn

KHTN - 

HươngH
VĂN - VânV

TOÁN - 

Đ.Hiền

TOÁN - 

HàT

VĂN - 

Dương

CNg - 

LinhCN

TOÁN - 

PhươngT
NN1 - Băng

LS&ĐL(S) - 

HàS

KHTN(H) - 

HuyềnS

LS&ĐL(S) - 

TrangS

GDĐP - 

HoaV

VĂN - 

Thành

KHTN(S) - 

Tuyết

TOÁN - 

Loan

GDĐP - 

HàV

KNS - 

Đ.Nga

TOÁN - 

Quân

TOÁN - 

Huyên

5
CNg - 

LinhCN

HĐTN - 

PhươngT

HĐTN - 

C.Hiền

HĐTN - 

Hoàn

HĐTN - 

HươngH

HĐTN - 

L.Hà

HĐTN - 

HàV

HĐTN - 

HàT

HĐTN - 

Băng

HĐTN - Lưu 

Ly

HĐTN - 

HoaV

HĐTN - 

ThủyT
HĐTN - HàS

HĐTN - 

HuyềnS

HĐTN - 

Dương

HĐTN - 

Đ.Hiền

HĐTN - 

Thành
HĐTN - Âu

HĐTN - 

L.Nga

HĐTN - 

Đ.Nga

HĐTN - 

NgọcL

HĐTN - 

Quân

HĐTN - 

VânV

T
h

ứ
 6

T
h

ứ
 7

T
h

ứ
 2

T
h

ứ
 3

T
h

ứ
 4

TRƯỜNG THCS TT TRÂU QUỲ THỜI KHÓA BIỀU HỌC KỲ I -  NĂM HỌC 2024-2025 SỐ 4_KHỐI 6,7 SÁNG: (Áp dụng từ ngày 25/11/2024)

Tiết
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ứ
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SHCM - CHUYÊN ĐỀ ĐỔI MỚI PHƯƠNG PHÁP DẠY HỌC

PHỤ ĐẠO HS YẾU, KÉM KHỐI 6 (Tuần chẵn TOÁN; Tuần lẻ VĂN )

SHCM - CHUYÊN ĐỀ ĐỔI MỚI PHƯƠNG PHÁP DẠY HỌC

PHỤ ĐẠO HS YẾU, KÉM KHỐI 7 (Tuần chẵn VĂN; Tuần lẻ TOÁN)

TKB số 4 (Buổi sáng) - HỌC KỲ I NĂM HỌC 2024-2025 - Trang1/2



8A1 8A2 8A3 8A4 8A5 8A6 8A7 8A8 9A1 9A2 9A3 9A4 9A5 9A6

1
HĐTN - 

HươngA
HĐTN - Loan HĐTN - Đ.Liên HĐTN - Đào HĐTN - L.Dung HĐTN - Thược HĐTN - ThủyA HĐTN - Nhâm HĐTN - DungV HĐTN - HằngV HĐTN - Bích HĐTN - ThủyS HĐTN - HằngA HĐTN - Huyên

2
HĐTN - 

HươngA
HĐTN - Loan HĐTN - Đ.Liên HĐTN - Đào HĐTN - L.Dung HĐTN - Thược HĐTN - ThủyA HĐTN - Nhâm HĐTN - DungV HĐTN - HằngV HĐTN - Bích HĐTN - ThủyS HĐTN - HằngA HĐTN - Huyên

3 TOÁN - Âu NN1 - Minh Tin học - Chiên VĂN - Đào
KHTN(S) - 

HuyềnS
VĂN - Lưu Ly GDTC - Trung NN1 - HằngA VĂN - DungV

NT(MT) - 

Hường

KHTN(H) - 

Bích
NN1 - ThủyA GDCD - Thành

KHTN(L) - 

NgọcL

4 VĂN - VânV TOÁN - Loan NN1 - Hoàn Tin học - Chiên
KHTN(L) - 

HoaL
GDTC - Trung

LS&ĐL(S) - 

ThủyS

KHTN(L) - 

NgọcL
NN1 - HươngA

LS&ĐL(S) - 

L.Nga
NN1 - HằngA VĂN - HàV TOÁN - Quân

LS&ĐL(Đ) - 

HươngĐ

5 VĂN - VânV GDĐP - L.Hà VĂN - Đ.Liên GDĐP - Đào NN1 - Hoàn TOÁN - Thược VĂN - HằngV Tin học - Hùng CNg - HoaL TOÁN - Âu
KHTN(L) - 

Loan

KHTN(L) - 

NgọcL
NN1 - HằngA

NT(MT) - 

Hường

1 VĂN - VânV VĂN - DungV GDTC - Trung
LS&ĐL(Đ) - 

DungĐ
TOÁN - Huyên TOÁN - Thược TOÁN - HàT TOÁN - Nhâm

LS&ĐL(S) - 

L.Nga
NN1 - Hoàn CNg - HoaL

KHTN(S) - 

LiênS

LS&ĐL(Đ) - 

HươngĐ
GDTC - YếnTD

2 NN1 - HươngA KHTN(H) - Cúc VĂN - Đ.Liên TOÁN - Đ.Hiền TOÁN - Huyên NN1 - Hoàn TOÁN - HàT TOÁN - Nhâm VĂN - DungV CNg - HoaL GDTC - Mạnh CNg - LiênS
LS&ĐL(S) - 

ThủyS

KHTN(S) - 

HuyềnS

3
LS&ĐL(Đ) - 

DungĐ

KHTN(S) - 

Tuyết
VĂN - Đ.Liên TOÁN - Đ.Hiền VĂN - L.Dung

KHTN(S) - 

HuyềnS

LS&ĐL(Đ) - 

HươngĐ

LS&ĐL(S) - 

ThủyS
CNg - HoaL VĂN - HằngV TOÁN - Nhâm TOÁN - Thược GDTC - YếnTD TOÁN - Huyên

4
NT(MT) - 

Hường

LS&ĐL(Đ) - 

DungĐ
NN1 - Hoàn GDTC - Trung VĂN - L.Dung

KHTN(L) - 

HoaL
VĂN - HằngV VĂN - HoaV GDTC - Mạnh GDCD - DungV

KHTN(S) - 

LiênS
TOÁN - Thược VĂN - Lưu Ly

LS&ĐL(S) - 

ThủyS

5 Tin học - Hùng VĂN - HoaV NN1 - HươngA GDĐP - HằngV TOÁN - Nhâm VĂN - HàV VĂN - Lưu Ly CNg - LiênS

1
KHTN(S) - 

Tuyết
Tin học - Chiên

LS&ĐL(Đ) - 

DungĐ

KHTN(L) - 

HoaL
Tin học - Hùng GDTC - Trung VĂN - HằngV GDCD - Thành TOÁN - ThủyT

KHTN(H) - 

Khuê
VĂN - Đào GDTC - Mạnh

KHTN(S) - 

HuyềnS
NT(Nh) - Nhung

2
LS&ĐL(Đ) - 

DungĐ
GDTC - Công GDCD - Thành TOÁN - Đ.Hiền GDTC - Trung CNg - HoaL

KHTN(S) - 

HuyềnS

NT(MT) - 

Hường
GDTC - Mạnh VĂN - HằngV VĂN - Đào Tin học - Hùng NT(Nh) - Nhung GDĐP - Đ.Liên

3
LS&ĐL(S) - 

L.Nga
TOÁN - Loan VĂN - Đ.Liên GDTC - Trung VĂN - L.Dung GDĐP - Đào NN1 - ThủyA

LS&ĐL(Đ) - 

HươngĐ
TOÁN - ThủyT

LS&ĐL(Đ) - 

DungĐ
GDCD - Thành

KHTN(H) - 

Khuê
Tin học - Hùng

KHTN(H) - 

Bích

4 GDTC - Công TOÁN - Loan GDTC - Trung NN1 - ThủyA
KHTN(H) - 

HươngH

LS&ĐL(Đ) - 

HươngĐ

KHTN(H) - 

Bích
CNg - HoaL GDĐP - HằngV

LS&ĐL(S) - 

L.Nga
NT(Nh) - Nhung NT(Nh) - Hiếu

NT(MT) - 

Hường
GDTC - YếnTD

5 GDĐP - L.Hà NN1 - Minh
KHTN(H) - 

Bích
VĂN - Đào

NT(MT) - 

Hường
GDCD - Thành

KHTN(H) - 

Khuê
NT(Nh) - Nhung Tin học - Chiên NT(MT) - Nam

KHTN(L) - 

Loan
NN1 - ThủyA

1 CNg - GiangCN
KHTN(L) - 

NgọcL
GDĐP - L.Hà GDCD - Thành CNg - HoaL

LS&ĐL(Đ) - 

HươngĐ
GDĐP - Lưu Ly

KHTN(S) - 

HuyềnS

KHTN(S) - 

LiênS
TOÁN - Âu VĂN - Đào

KHTN(H) - 

Khuê

LS&ĐL(S) - 

ThủyS
Tin học - Hùng

2 NN1 - HươngA NN1 - Minh TOÁN - Quân
KHTN(H) - 

HươngH
GDCD - Thành VĂN - Lưu Ly

LS&ĐL(Đ) - 

HươngĐ
VĂN - HoaV

NT(MT) - 

Hường
GDTC - Âu

LS&ĐL(Đ) - 

DungĐ
TOÁN - Thược NN1 - HằngA GDCD - DungV

3 GDCD - Thành GDTC - Công CNg - GiangCN
KHTN(L) - 

HoaL
GDĐP - Đào TOÁN - Thược

NT(MT) - 

Hường

LS&ĐL(Đ) - 

HươngĐ
GDCD - DungV

KHTN(L) - 

Loan
NN1 - HằngA

LS&ĐL(S) - 

ThủyS
CNg - LiênS NN1 - ThủyA

4 GDTC - Công
NT(MT) - 

Hường

LS&ĐL(Đ) - 

DungĐ
CNg - GiangCN

LS&ĐL(Đ) - 

HươngĐ
NN1 - Hoàn TOÁN - HàT GDTC - Trung

KHTN(H) - 

Khuê
CNg - HoaL

LS&ĐL(S) - 

ThủyS
NN1 - ThủyA

KHTN(H) - 

Bích
VĂN - HoaV

5 Tin học - Chiên CNg - GiangCN
KHTN(L) - 

NgọcL
NN1 - ThủyA

KHTN(L) - 

HoaL

NT(MT) - 

Hường
TOÁN - HàT NN1 - HằngA

KHTN(L) - 

Loan

KHTN(H) - 

Khuê
GDĐP - Thược

LS&ĐL(Đ) - 

HươngĐ
CNg - LiênS VĂN - HoaV

1 KHTN(H) - Cúc VĂN - DungV
LS&ĐL(S) - 

L.Nga

KHTN(S) - 

Tuyết
TOÁN - Huyên NN1 - Hoàn CNg - HoaL TOÁN - Nhâm

LS&ĐL(Đ) - 

DungĐ
TOÁN - Âu

LS&ĐL(S) - 

ThủyS
CNg - LiênS VĂN - Lưu Ly

KHTN(H) - 

Bích

2 VĂN - VânV VĂN - DungV
KHTN(L) - 

NgọcL

LS&ĐL(S) - 

ThủyS
NN1 - Hoàn VĂN - Lưu Ly GDCD - Thành GDTC - Trung Tin học - Chiên

KHTN(S) - 

LiênS
CNg - HoaL VĂN - HàV

KHTN(H) - 

Bích
VĂN - HoaV

3 TOÁN - Âu
LS&ĐL(Đ) - 

DungĐ
TOÁN - Quân TOÁN - Đ.Hiền GDTC - Trung

KHTN(L) - 

HoaL
NN1 - ThủyA

KHTN(L) - 

NgọcL
VĂN - DungV Tin học - Chiên GDTC - Mạnh

LS&ĐL(S) - 

ThủyS
GDĐP - Đ.Liên VĂN - HoaV

4
KHTN(L) - 

NgọcL
GDCD - Thành NN1 - Hoàn NN1 - ThủyA

LS&ĐL(Đ) - 

HươngĐ
VĂN - Lưu Ly GDTC - Trung

KHTN(H) - 

Bích

LS&ĐL(S) - 

L.Nga
GDTC - Âu TOÁN - Nhâm GDĐP - Thược TOÁN - Quân TOÁN - Huyên

5 NT(Nh) - Hiếu NN1 - Hoàn TOÁN - Nhâm GDCD - Thành TOÁN - Quân NN1 - ThủyA

1 TOÁN - Âu VĂN - DungV TOÁN - Quân VĂN - Đào
LS&ĐL(S) - 

ThủyS
TOÁN - Thược

KHTN(L) - 

NgọcL
GDĐP - Lưu Ly TOÁN - ThủyT VĂN - HằngV NT(MT) - Nam VĂN - HàV NN1 - HằngA TOÁN - Huyên

2 NN1 - HươngA TOÁN - Loan
KHTN(S) - 

Tuyết
VĂN - Đào NN1 - Hoàn

LS&ĐL(S) - 

ThủyS

KHTN(L) - 

NgọcL
VĂN - HoaV TOÁN - ThủyT VĂN - HằngV

KHTN(H) - 

Bích
GDTC - Mạnh TOÁN - Quân TOÁN - Huyên

3 TOÁN - Âu
KHTN(L) - 

NgọcL
TOÁN - Quân

NT(MT) - 

Hường
TOÁN - Huyên

KHTN(H) - 

Bích
NN1 - ThủyA TOÁN - Nhâm NN1 - HươngA NN1 - Hoàn NN1 - HằngA TOÁN - Thược GDTC - YếnTD

LS&ĐL(S) - 

ThủyS

4
KHTN(L) - 

NgọcL

LS&ĐL(S) - 

L.Nga

NT(MT) - 

Hường

LS&ĐL(Đ) - 

DungĐ
VĂN - L.Dung Tin học - Hùng VĂN - HằngV NN1 - HằngA VĂN - DungV TOÁN - Âu VĂN - Đào NN1 - ThủyA VĂN - Lưu Ly CNg - LiênS

5
HĐTN - 

HươngA
HĐTN - Loan HĐTN - Đ.Liên HĐTN - Đào HĐTN - L.Dung HĐTN - Thược HĐTN - ThủyA HĐTN - Nhâm HĐTN - DungV HĐTN - HằngV HĐTN - Bích HĐTN - ThủyS HĐTN - HằngA HĐTN - Huyên
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TRƯỜNG THCS TT TRÂU QUỲ THỜI KHÓA BIỀU HỌC KỲ I -  NĂM HỌC 2024-2025 SỐ 4: KHỐI 8-9/ SÁNG: (Áp dụng từ ngày 25/11/2024)

Tiết Ghi chú:
NN1: Ngoại ngữ 1

LS&ĐL: Lịch sử và Địa lí

NT: Nghệ thuật

GDTC: Giáo dục thể chất

GDĐP: Giáo dục địa 

phương

CNg: Công Nghệ

GDCD: Giáo dục công dân

KNS: Kỹ năng sống

Ngày 22 tháng 11 năm 2024

KT. HIỆU TRƯỞNG

PHÓ HIỆU TRƯỞNG

Phùng Đắc Nam

SHCM - CHUYÊN ĐỀ ĐỔI MỚI PHƯƠNG PHÁP DẠY HỌC

PHỤ ĐẠO HS YẾU, KÉM KHỐI 8 (Tuần 2,4 TOÁN )

TKB số 4 (Buổi sáng) - HỌC KỲ I NĂM HỌC 2024-2025 - Trang2/2


